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1

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 

NÔNG SẢN & BAO BÌ XUẤT 

KHẨU HÙNG SƠN

ỚT MUỐI MẶN 01/HUNGSON/2026 20/4/2026 04/5/2026 MS.1744
Sản phẩm nhập 

khẩu

2
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

THỊNH 72
HÀNH CHIÊN 01/TRANTHITHINH/2026 28/4/2026 06/5/2026 MS.1745

3

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DAESANG VIỆT NAM TẠI 

HẢI DƯƠNG

BỘT NĂNG ĐA DỤNG 04/Daesang/2026 30/3/2026 06/5/2026 MS.1746

4 XẠ ĐEN 34 01/KHOEDEPG34/2026 10/4/2026 06/5/2026 MS.1747

5 TỐ NỮ 34 02/KHOEDEPG34/2026 10/4/2026 06/5/2026 MS.1748

6 CHẢ MỰC CÔ HẰNG 01/HOTHIBICHHANG/2026 01/2/2026 11/5/2026 MS.1749

7 CHẢ CÁ THU 02/HOTHIBICHHANG/2026 01/2/2026 11/5/2026 MS.1750

8 CHẢ NEM HẢI SẢN 02/HOTHIBICHHANG/2026 01/2/2026 11/5/2026 MS.1751

9
PUREE DÂU TÂY - 

STRAWBERRY PUREE
37/VDP/2025 30/12/2025 11/5/2026 MS.1752

10

NƯỚC CỐT HỒNG TRÀ ĐÀI 

LOAN - TAIWAN 

CONDENSED BLACK TEA

41/VDP/2025 20/12/2025 11/5/2026 MS.1753

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

(Tính từ ngày 30/4/2026 đến ngày 13/5/2026)

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CÔNG TY TNHH KHỎE ĐẸP 

G34

HỘ KINH DOANH HỒ THỊ 

BÍCH HẰNG

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM VẠN ĐẮC PHÚC
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11 CÁ MÒI KHO THÁI TÍN 01/THÁI TÍN/2026 02/5/2026 12/5/2026 MS.1754

12 CÁ NGỪ KHO TIÊU ĐEN 02/THÁI TÍN/2026 02/5/2026 12/5/2026 MS.1755

13
SỐT TOKPOKKI TRÒN VỊ 

PHÔ MAI HÀN QUỐC
03/Daesang/2026 27/3/2026 12/5/2026 MS.1756

14
TOKPOKKI HÀN QUỐC VỊ 

TRUYỀN THỐNG
22/Daesang/2026 10/4/2026 12/5/2026 MS.1757

15
TOKPOKKI HÀN QUỐC VỊ 

TRUYỀN THỐNG
23/Daesang/2026 16/4/2026 12/5/2026 MS.1758

16
TOKPOKKI HÀN QUỐC VỊ 

PHÔ MAI
25/Daesang/2026 27/3/2026 12/5/2026 MS.1759

17 BÁNH GẠO HÀN QUỐC 57/Daesang/2026 27/3/2026 12/5/2026 MS.1760

18
TOKPOKKI HÀN QUỐC VỊ 

CHUA NGỌT
61/Daesang/2026 27/3/2026 12/5/2026 MS.1761

19
TOKPOKKI HÀN QUỐC VỊ 

CHUA NGỌT
62/Daesang/2026 27/3/2026 12/5/2026 MS.1762

20
TOKPOKKI HÀN QUỐC VỊ 

TRUYỀN THỐNG
84/Daesang/2026 16/4/2026 12/5/2026 MS.1763

21 XỐT ME THANH NGỌC 01/CTTNHHSXDVNQ/2026 05/5/2026 12/5/2026 MS.1764

22
NƯỚC CHẤM ME THANH 

NGỌC
02/CTTNHHSXDVNQ/2026 05/5/2026 12/5/2026 MS.1765

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

NAM QUÂN

ISO 22000:2018 

số 

2509117.FMS.C

N25, ngày cấp 

31/12/2025, nơi 

cấp: Công ty cổ 

phần chứng nhận 

Quốc tế

HỘ KINH DOANH CÁ KHO 

THÁI TÍN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DAESANG VIỆT NAM TẠI 

HẢI DƯƠNG
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23
XỐT MÈ RANG THANH 

NGỌC
03/CTTNHHSXDVNQ/2026 05/5/2026 12/5/2026 MS.1766

24
NƯỚC CHẤM MÈ RANG 

THANH NGỌC
04/CTTNHHSXDVNQ/2026 05/5/2026 12/5/2026 MS.1767

25 MUỐI Ô MAI 05/CTTNHHSXDVNQ/2026 05/5/2026 12/5/2026 MS.1768

26 MUỐI TÔM CHUA CAY 06/CTTNHHSXDVNQ/2026 05/5/2026 12/5/2026 MS.1769

27 MUỐI ỚT TÂY NINH 07/CTTNHHSXDVNQ/2026 05/5/2026 12/5/2026 MS.1770

28 MUỐI TÔM TÂY NINH 08/CTTNHHSXDVNQ/2026 05/5/2026 12/5/2026 MS.1771

29 MUỐI CHẨM CHÉO 09/CTTNHHSXDVNQ/2026 05/5/2026 12/5/2026 MS.1772

30

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 

YẾN SÀO MINH ĐỨC

YẾN SÀO ĐẤT CẢNG 01/MĐ/2026 29/4/2026 13/5/2026 MS.1773

ISO 22000:2018 

số 1868217197-

FSMS, ngày cấp 

28/11/2025, nơi 

cấp: Công ty cổ 

phần và giám định 

quốc tế ISOCERT

31 CỐT KHO CÁ 02/CTXV/2026 15/4/2026 13/5/2026 MS.1774

32 CỐT KHO THỊT 03/CTXV/2026 15/4/2026 13/5/2026 MS.1775

33 CỐT NƯỚNG THỊT 04/CTXV/2026 15/4/2026 13/5/2026 MS.1776

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

NAM QUÂN

ISO 22000:2018 

số 

2509117.FMS.C

N25, ngày cấp 

31/12/2025, nơi 

cấp: Công ty cổ 

phần chứng nhận 

Quốc tế

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

XUYÊN VIỆT

ISO 22000:2018 

số GL 0710/2025-

FSMS, ngày cấp 

06/6/2025, nơi 

cấp: Công ty cổ 

phần chứng nhận 

Globalcert
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Số cơ sở: 10

Số SP TCB: 33
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